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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép  dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

LỜI GIỚI THIỆU

 
Giáo trình  hướng dẫn  và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thực tập may cụm chi tiết, gia công may ráp các chi tiết  quần áo đơn giản  đúng qui cách, và tiêu chuẩn kỹ thuật may, có cập nhật hình mẫu ứng dụng, hình  vẽ mô tả phẳng, vẽ cấu trúc chi tiết sản phẩm, qui định hướng canh sợi, quy cách chừa đường may, vị trí vắt sổ và sơ đồ cắt vải, từ đó xây dựng qui trình may sản phẩm, trình bày  các  yêu cầu kỹ thuật cần phải đạt được  sau mỗi bước thực hiện qui trình may sản phẩm, đồng thời  phân tích những nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa .


Giáo trình này nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy thực tập giúp sinh  viên hình dung  qui trình may sản phẩm ứng dụng của Chương học trong thực tế, tìm ra những nguyên nhân hư hỏng trong quá trình may, từ đó đề xuất biện pháp phòng ngừa, kích thích  khả năng tìm tòi sáng tạo hứng thú học tập, mở rông kiến thức góp phần cải tiến  may sản phẩm,  giúp giảng viên truyền tải nội dung hệ thống Chương tập hiệu quả, có thời gian kết hợp nhiều phương pháp  trong tiết giảng dạy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Giáo trình sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được tất cả các ý kiến đóng góp, để ngày càng hoàn thiện hơn.

TPHCM, ngày    tháng    năm 2020

Tham  gia biên soạn

Chủ biên: Khoa May - Thời trang

Hiệu chỉnh: Trần Hồng Thảo
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN
Tên môn học: Thực hành công nghệ may cơ bản

Mã môn học: MTT403

I.Vị trí, tính chất của môn học:

Vị trí:

Môn học Thực tập công nghệ may cơ bản được bố trí học sau các môn học thiết bị và bảo trì may công nghiệp

Tính chất:

Môn học Thực tập công nghệ may cơ bản là môn học chuyên ngành công nghệ may trong danh mục các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp Công nghệ may – thời trang mang tính chất thực hành.

II.Mục tiêu môn học:

Kiến thức:

Phân tích các kiểu đường may, các thao tác may cơ  bản, yêu cầu kỹ thuật may chi tiết trang phục.

Kỹ năng:

Phát biểu được qui trình may, phương pháp may chi tiết sản phẩm theo qui trình, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa, vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm, chuẩn bị bài trước, thực tập may các bài tập trong và ngoài lớp học; thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau môn học lý thuyết,  nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

III.Nội dung môn học:

Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong

 môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	  1
	Chương 1: May các đường may tay, sang dấu
	5
	
	5
	

	2
	Chương 2: May các đường may máy cơ bản
	6
	
	6
	

	3
	Chương 3: May cổ tròn, vuông
	5
	
	5
	

	4
	Chương 4: May các dạng đường viền cơ bản
	5
	
	5
	

	5
	Chương 5: May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo
	5
	
	5
	

	6
	Chương 6: May bâu  dalton rời
	6
	
	6
	

	7
	Chương 7: May bâu sơ mi
	6
	
	6
	

	8
	Chương 8: Tra  tay áo thường, tay đoạn
	5
	
	5
	

	9
	Chương 9: Tra  tay áo phồng
	5
	
	5
	

	10
	Chương 10: May trụ tay, machette
	5
	
	5
	

	11
	Chương 11: May thun quần, may cửa quần
	5
	
	5
	

	12
	Chương 12: May túi mổ 1 viền
	6
	
	6
	

	13
	Chương 13: May túi mổ 2 viền
	5
	
	5
	

	14
	Chương 14: May  túi  xéo quần âu
	6
	
	6
	

	15
	Chương 15: May  túi  thẳng quần âu
	5
	
	5
	

	16
	Chương 16: May túi hàm ếch
	5
	
	5
	

	17
	Chương 17: May lưng quần âu, may passant
	5
	
	5  
	

	
	
	90
	0
	90
	0


Chương 1:  MAY CÁC ĐƯỜNG MAY TAY, SANG DẤU

	Hình 1.1

Mẫu ứng dụng may lược
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	Hình 1.2

Mẫu ứng dụng may vắt
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	Hình 1.3 Mẫu ứng dụng

may luôn
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	Hình 1.4 Mẫu ứng dụng

may thùa khuy tay
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	Hình 1.5 Mẫu ứng dụng

may kết nút
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Chương 1:  MAY CÁC ĐƯỜNG MAY TAY, SANG DẤU
Giới thiệu:

Chương 1  trình bày những kiến thức cơ bản may các đường may tay, sang dấu
Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may các đường may tay sang dấu.

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình may các đường may tay, sang dấu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

- 
May được các đường may tay, sang dấu theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.
Điều kiện cho trước

Vật liệu:

1 m vải khổ 1,2m.

8 nút sơ mi.

Chỉ may.

Phấn may.

Dụng cụ:

Thước gỗ 50cm.

Thước dây 150cm.

Kéo cắt vải.

Kim may tay.

Kéo bấm.

Thiết bị:

Bàn ủi.

Máy may

Thực hiện: May hoàn thành may các đường may tay cơ bản mỗi kiểu 3 đường.
2.2.
Phương pháp tiến hành

[image: image8.png]


2.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

Bán thành phẩm (30x15cm)  x  8

[image: image9.png]



 2.2.2 Qui trình may:

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	 CỤM MAY LƯỢC

	
	Gấp mép vải 3cm

 lần 1
	Gấp mép mặt trái úp vào 3cm, ủi.
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	Gấp cách đều mép 3cm nằm êm.


	
	Gấp mép vải 1cm   lần  2


	Phần đã gấp 3cm, gấp  thêm mép 1cm, ủi.
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	Gấp cách đều mép 1cm nằm êm.


	
	May lược
	May mũi dài từ 0.5(1cm đều nhau.
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	Đường may lược phải giữ chắc, cách
 mép 0,3cm.

Đường may lược ổn định vị trí phần

 vải sắp may hoặc định hình vị trí mép vải gấp.

Mũi may lược không được nằm trùng

đường may chính.

	CỤM  MAY VẮT CHỮ V

	
	May lược
	Thực hiện qui trình may lược.
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	Đường may lược ổn định vị trí phần

 vải sắp may hoặc định hình vị trí mép vải gấp.



	
	May vắt chữ v
	May  từ trái sang phải. Kim ghim xuống thân sản phẩm lấy lên hai canh chỉ, xong ghim kim vô lại sản phẩm và rút chỉ lên, kéo chỉ xéo về bên phải hướng xuống mép lai và lấy ra hai canh chỉ trên lai.
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	Các mũi may phải đều không được
nhăn rút  mép vải.
Mặt trái là những đường may vắt

 đều nhau.


Mặt phải không nhìn thấy đường

may  chỉ thấy những chấm nhỏ.

Khoảng cách giữa hai hàng mũi

may khoảng 0,6cm, giữa hai mũi

kế tiếp nhau khoảng 1cm.

	CỤM   MAY LUÔN

	
	May lược
	Thực hiện qui trình may lược.
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	Đường may lược ổn định vị trí phần vải sắp may hoặc định hình vị trí mép vải gấp.

	
	May luôn
	Đường gấp mép vải luôn hướng vào trong người.

May một mũi để giấu mối chỉ vào trong lai sản phẩm, cắm kim xuyên xuống lớp vải trên thân sản phẩm lấy lên một đến hai canh sợi vải rồi luồn kim vào giữa đường gấp lai, cứ luồn như thế liên tục cho đầy kim mới rút kim lên.
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	Các mũi luôn phải đều, không nhăn

 rút.

Mặt phải và mặt trái không nhìn thấy mũi chỉ lộ ra mặt phải và mặt trái vải, 

đường chỉ nằm giữa hai mép vải.


	CỤM  THÙA KHUY THƯỜNG

	
	Gấp mép vải 3cm


	Gấp mép mặt trái úp vào 3cm, ủi.
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	Gấp cách  đều mép 3cm nằm êm.

	
	Lấy dấu khuy trên bề mặt


	Tâm khuy cách mép gấp đôi 1,5cm, tâm mỗi khuy cách nhau 5cm.
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	Chính xác.

	
	Bấm mổ khuy
	Bấm đường thẳng bằng đường 

kính khuy, song song mép gấp đôi.
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	Bấm mổ bằng đường kính khuy.

	
	Thùa khuy 

thường
	Luồn kim từ dưới lên ở mép khuy

bên trái, cách mép vải 0,2cm, dùng

tay trái giữ  chặt  đầu  chỉ,  tay  phải

 may mũi thứ  hai  cách  mũi  trước

khoảng  0,1cm. Tay phải   cầm  chỉ

phía đuôi kim vòng qua đầu kim, từ

trái  sang  phải, rồi kéo từ từ và kéo

cho chặt về phía đường cắt, tiếp tục làm như  vậy  cho  tới cuối khuy, kết ba

vòng chỉ ngắn và gút lại.
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	Các mũi khuy phải đều nhau, cứng 

mũi, không bị co rút. Đầu khuy phải tròn đều, cuối khuy gút chặt.



	CỤM   KẾT NÚT

	
	Gấp mép vải 3cm


	Gấp mép mặt trái úp vào 3cm, ủi.
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	Gấp cách  đều mép 3cm nằm êm.


	
	Lấy dấu nút trên bề mặt


	Cách mép gấp đôi 1,5cm, mỗi nút cách nhau 5cm.

Nếu khuy bấm dọc thì làm dấu ở giữa khuy để đơm nút, nếu khuy đính ngang thì làm dấu ở đầu khuy để đính cúc.

Nếu nút có 4 lỗ thì đính song song với nẹp áo, nếu nút có 2 lỗ thì mũi may trên mặt nút nằm theo chiều dài áo.
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	Tâm nút trùng  tâm khuy.

	
	Kết nút
	May một mũi để giấu mối chỉ, may thêm một mũi nữa rồi cắm kim qua nút từ mặt trái lên mặt phải, xong may lên xuống lỗ nút 4 lần chỉ, cuối cùng quấn chỉ chân nút thật chắc cho thân chỉ cao bằng bề dày của khuy và lại mũi cắt chỉ bên trong. Đính chắc nút trên sản phẩm theo vị trí đã qui định cho từng loại sản phẩm.
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	Nút đính chắc trên mặt vải theo vị trí đã qui định cho từng loại sản phẩm.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	CỤM MAY LƯỢC



	
	Mũi  may lỏng  lẻo,  không  định

hình được các lớp vải
	Khi may lược không thao tác trên mặt

bàn. Những vị trí đường cong không 

may mũi chỉ khít.
	Khi  may lược phải thao tác trên mặt bàn.

Những vị trí đường cong mũi chỉ phải

may khít lại.

	
	Mép vải gấp không thẳng
	Gấp mép vải không theo đường thiết

kế, sai canh sợi.
	Gấp mép vải phải theo dấu đường thiết

kế, theo đúng canh sợi.

	CỤM MAY VẮT CHỮ V



	
	Mũi  vắt  chữ v không đều
	Khi vắt canh khoảng cách giữa các mũi không đều nhau.
	Khi vắt canh khoảng cách giữa các mũi

đều nhau.

	
	Mũi vắt bị lộ chỉ ra ngoài mặt phải


	Sử dụng kim to, khi vắt lấy hơn 1 canh 

sợi vải.
	Sử dụng kim nhỏ, khi vắt lấy 1 canh sợi 

vải.

	CỤM MAY LUÔN



	
	Mũi may luôn không  cách đều

 Nhau
	Khi luôn canh khoảng cách giữa các

mũi không đều nhau.
	Phải canh cho khoảng cách các mũi may luôn đều nhau.

	
	Mũi  may luôn bị nổi chỉ ra mặt 

Phải
	Sử dụng kim to, khi luôn lấy hơn 1canh sợi vải.
	Sử dụng kim nhỏ, hoặc rút sợi vải để luôn, khi luôn lấy 1 canh  sợi vải.

	CỤM THÙA KHUY



	
	Mũi khuy không  se chắc
	Xoay vòng chỉ không đúng, kéo chỉ 

không chặt tay.
	Lấy chỉ từ đuôi kim vòng qua đầu kim, kéo chỉ không chặt tay.

	
	Các mũi khuy dài ngắn, cách khoảng  không đều
	Khi làm khuy, canh mũi kim không đều tay.
	Khi làm khuy, canh mũi kim phải đều tay.



	
	Đầu khuy không xoay  tròn
	Khi đến đầu khuy khuy không chỉnh mũi kim thưa hơn thân khuy.
	Khi đến đầu khuy khuy phải chỉnh mũi kim thưa hơn thân khuy.



	CỤM KẾT NÚT



	
	Nút không đúng vị trí
	Lấy dấu sai, đặt nút không đúng vị trí.
	Sang dấu tâm khuy trùng với tâm nút.

	
	Nút bị lỏng chỉ


	Khi kết nút, rút chỉ không đều tay.
	Khi kết nút, rút chỉ phải đều tay.

	
	Nút khó cài, dính sát vô bề mặt sản phẩm


	Không thực hiện quấn các vòng chỉ dưới chân nút.
	Phải thực hiện quấn các vòng chỉ dưới chân nút bằng độ dày của nút trước khi gút chỉ.


Chương 2: MAY CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ  BẢN

Giới thiệu:

Chương 2 trình bày những kiến thức cơ bản may các đường may máy cơ bản

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may các đường may máy cơ bản

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình các đường may máy cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được các đường may máy cơ bản theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

1 m vải khổ 1,2m .

Chỉ may.

Phấn may.

Dụng cụ:

Thước gỗ 50cm.

Thước dây 150cm.

Kéo cắt vải.

Kim may máy.

Kim may tay.

Kéo bấm.

Thiết bị:

  Máy may.

  Bàn ủi.

Thực hiện:

  May hoàn thành may các đường may máy cơ bản, mỗi kiểu 3 đường.

2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

Bán thành phẩm (30x15cm)  x  8
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2.2.2 Qui trình may:
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	CỤM   MAY CAN RẼ

	
	Xếp  2  lớp vải
	Mặt phải  úp vào nhau, trùng mép.
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	2  lớp vải nằm êm, trùng mép.

	
	May  can
	May một đường thẳng cách đều mép 1cm.


	
	Đường may êm phẳng, sắp  bằng  mép.



	
	Ủi rẽ
	Ủi rẽ mặt trái.
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	Đường may rẽ êm sang 2 bên.

	CỤM   MAY DIỄU

	
	May  can
	May một đường thẳng cách đều mép 1cm.
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	Đường may êm phẳng, sắp  bằng mép.

	
	Lộn đường may can
	Lộn ra mặt phải.
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	Se đều mí vải.

	
	May diễu
	May cách mép gấp vải 0.5cm.
	
	Đường may diễu đều, êm phẳng.

	CỤM   MAY LỘN

	
	Xếp  2  lớp vải
	Mặt trái  úp vào nhau, trùng mép.
	
	2 lớp vải nằm êm, trùng mép.

	
	May  can
	May một đường thẳng thứ 1 cách đều mép 0,5cm.
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	Đường may êm phẳng, sắp  bằng mép.



	
	Lộn đường may can
	Lộn ra mặt trái.
	
	Se đều mí vải.

	
	May lộn
	May một đường thẳng thứ 2 cách đều mép gấp 0,7cm.
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	Đường may êm phẳng, se đều  mép   gấp.

	CỤM  MAY ÉP

	
	Xếp  2  lớp vải  lần 1
	Mặt trái úp vào nhau, so le mép 0,5cm.
	
	

	
	May  can
	May một đường thẳng thứ 1 cách đều mép trên 0,6cm.
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	Đường may êm phẳng, so le mép.

	
	Xếp 2 lớp vải lần 2
	Gấp mép vải ở dưới ôm sát

 mép vải ở trên, kéo hai lớp 

vải sang 2 bên.
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	Bẻ mép, cạo sát đường may.

	
	May ép mặt phải, trên lớp dưới
	May cách mép 0,1cm.
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	Đường may êm phẳng, thẳng

đều, song song.


2.3.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	CỤM MAY CAN RẼ

	
	Đường may bị tuột
	Không lại mối đầu và cuối đường may
	Phải lại mối đầu và cuối đường may.

	
	Đường may bị rút
	Không chỉnh đường may máy.
	Phải chỉnh đường may máy.

	
	So le hai mép vải
	Cắt 2 lớp vải không bằng nhau. Không sắp bằng mép vải trong quá trình may.
	Cắt 2 lớp vải phải bằng nhau.

Phải sắp bằng mép vải trong quá trình may.



	CỤM MAY DIỄU

	
	Đường diễu không thẳng đều
	Khi diễu không canh mép vải chân vịt.
	Canh mép vải theo chân vịt hoặc cữ cho đều.

	
	Đường diễu không đẹp, bị sùi chỉ
	Không chỉnh mũi may máy.
	Phải chỉnh mũi may máy.

	CỤM MAY LỘN

	
	Mép cắt vải bị le ra ngoài mặt phải
	Không may đường may thứ 2 cách mép lớn hơn đường thứ 1.

Không se mép vải sát đường may.

Không gọt sơ mép vải trước khi may đường thứ 2.


	Phải may đường may thứ 2 cách mép lớn hơn đường thứ 1.

Phải se mép vải sát đường may.

Phải gọt sơ mép vải trước khi may đường thứ 2.

	CỤM MAY ÉP

	
	Đường may ép bị  nhăn, vặn
	Khi may không kéo mép vải sang hai bên thật căng trước khi may đường thứ 2.
	Khi may không kéo mép vải sang hai bên thật căng trước khi may đường thứ 2.

	
	Đường may ép không song song


	Khi diễu không canh mép vải chân vịt.

Gấp mép vải  cắt không đều.

Khi may không cách đều mép vải.
	Canh mép vải theo chân vịt cho đều.

Gấp mép vải cắt phải đều. Khi may không cách đều mép vải.


Chương 3: MAY CỔ TRÒN, CỔ VUÔNG
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Chương 3: MAY CỔ TRÒN, CỔ VUÔNG
Giới thiệu:

Chương 3  trình bày những kiến thức cơ bản may cổ tròn, cổ vuông

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may cổ tròn, cổ vuông

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình cổ tròn, vuông, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

- 
May được cổ tròn, vuông theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải nitiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

2  mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.
Keo hột.
Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.
Thực hiện: May thành phẩm 3 cổ tròn, 3 cổ vuông.
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2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1 Mô tả phẳng:
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2.2.2 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

- Thân trước x 1

- Thân sau x 1

- Nẹp cổ trước x 1, ép keo

- Nẹp cổ sau x 1, ép keo
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2.2.3 Qui trình may:

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	CỤM MAY CỔ TRÒN

	
	Lấy dấu vòng cổ trên bề trái nẹp áo.
	Cách mép 0,5cm.
	
	Cách đều mép.

	
	Lấy dấu giữa cổ trước, giữa cổ sau trên nẹp và trên thân áo.


	Xếp đôi thân trước, thân sau lấy dấu.
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	Chính xác.



	
	Ráp vai con thân áo và ủi rẽ


	Mặt phải úp vào nhau, may cách mép 1cm.
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	Đường may cách  đều mép.

	
	Ráp vai con nẹp áo và ủi rẽ
	Mặt phải úp vào nhau, may cách mép 1cm.
	[image: image53.png]ol

Al





	

	
	May nẹp áo vào  cổ áo


	Úp mặt phải của nẹp cổ vào mặt phải vòng cổ trên thân, sao cho điểm giữa cổ sau, điểm giữa cổ trước, hai điểm vai con trên nẹp và trên thân trùng nhau.
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	Các điểm kỹ thuật trùng nhau.

	
	Bấm cổ tròn
	Bấm xéo, cách đường may 0,1cm.
	
	Đường bấm đều, không cắt đứt đường may.



	
	May diễu  nẹp cổ


	Lật đường may sang bên nẹp, may diễu trên nẹp 0,1cm và mí 1mm lên nẹp vòng xung quanh cổ.
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	Đường diễu đều.

	
	Ủi định hình cổ áo
	Ủi se mí vào trong nẹp.
	
	Nẹp nằm êm trên thân áo.

	
	May lược nẹp
	May  lược tay, nẹp nằm êm trên vòng cổ áo.
	
	Nẹp nằm êm trên thân áo.

	
	May diễu lọt khe sườn vai
	May theo sườn vai áo.
	
	Đường may lọt khe.

	CỤM MAY CỔ VUÔNG

	
	Lấy dấu vòng cổ trên bề trái nẹp áo.
	Cách mép 0,5cm.


	
	Cách  đều mép.

	
	Lấy dấu giữa cổ trước,  giữa cổ sau trên nẹp và trên thân áo.
	Xếp đôi thân trước, thân sau lấy dấu.
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	Chính xác.

	
	Ráp vai con thân áo và ủi rẽ


	Mặt phải úp vào nhau, may cách mép 1cm.
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	Đường may cách  đều mép.

	
	Ráp vai con nẹp áo và ủi rẽ
	Mặt phải úp vào nhau, may cách mép 1cm.
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	May nẹp áo vào  cổ áo
	Úp mặt phải của nẹp cổ vào mặt phải vòng cổ trên thân, sao cho điểm giữa cổ sau, điểm giữa cổ trước, hai điểm vai con trên nẹp và trên thân trùng nhau.
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	Các điểm kỹ thuật trùng nhau.



	
	Bấm cổ vuông


	Bấm góc và bấm xéo, cách đường may 0,1cm
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	Chính xác, đường bấm đều, không cắt đứt đường may.

	
	May diễu  nẹp cổ


	Lật đường may sang bên nẹp, may diễu trên nẹp 0,1cm.
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	Đường diễu đều.

	
	Ủi định hình cổ áo
	Ủi se mí vào trong nẹp.
	
	Nẹp nằm êm trên thân áo.

	
	May lược nẹp
	May  lược tay nẹp nằm êm trên vòng cổ áo.
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	Nẹp nằm êm trên thân áo.

	
	May diễu lọt khe sườn vai
	May theo sườn vai áo.
	
	Đường may lọt khe.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	CỤM MAY CỔ TRÒN

	
	Vòng cổ bai giãn
	Khi may nẹp vào cổ kéo giãn vải.
	Khi may nẹp vào cổ không kéo giãn vải, nếu chất liệu vải co giãn phải may cầm trước khi may nẹp vào cổ.

	
	Vòng cổ không tròn
	Thiết kế và may không chính xác
	Thiết kế và may chính xác.

	
	Nẹp cổ không êm, nhăn, vặn
	Khi may nẹp vô cổ bị lệch dấu,  đường  may nhăn rút.

Đường may cách mép lớn hơn 0,5cm, không bấm cổ trước khi mí nẹp. Canh sợi trên nẹp không đúng.
	Khi may nẹp vô cổ các điểm kỹ thuật trùng nhau, chỉnh đường may.

Gọt đường may còn 0,5cm trước khi mí nẹp.

Phải bấm vòng cổ trước khi mí nẹp. Canh sợi trên nẹp trùng thân áo.

	
	Le mí nẹp ra bên ngoài
	Không may diễu nẹp cổ.

Ủi định hình không se mí vào trong 1mm.
	Phải may diễu nẹp cổ.

Ủi định hình se mí vào trong 1mm.


Chương 4: MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG VIỀN CƠ BẢN
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Chương 4: MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG VIỀN CƠ BẢN

Giới thiệu:

Chương 4 trình bày những kiến thức cơ bản may các dạng đường viền cơ bản

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may các dạng đường viền cơ bản

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình các dạng đường viền cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được các dạng đường viền cơ bản theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1. Điều kiện cho trước

Vật liệu:

1m vải khổ 1,2m .

Chỉ may.

Phấn may.

Dụng cụ:

 Thước gỗ 50cm.

 Thước dây 150cm.

 Kéo cắt vải.

 Kim may máy

 Kim may tay.

 Kéo bấm.

Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.

Thực hiện: May hoàn thành  may các dạng đường viền cơ bản, mỗi kiểu 3 đường.
2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

Viền tròn:

-  Dây viền canh vải xéo 45(: 3,5 × 30cm

-  Bán thành phẩm 30 × 15cm
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Viền dẹp:

-  Thân áo x 1

-  Nẹp viền x 1(nẹp viền cắt dựa trên thân áo, canh dọc rộng 3cm chừa đường may 1cm )
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2.2.2 Qui trình may:

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	CỤM MAY VIỀN TRÒN ĐÔI

	
	Ủi dây viền đôi vải xéo
	Dây viền 3,5cm, gấp đôi, ủi đều , mặt trái vào trong.
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	Dây viền to bản đều, không bị vặn.



	
	May dây viền  đôi lên trên
	Đặt dây viền gấp đôi lên trên, may cách mép 0,5cm.


	
	Cách đều mép 0.5cm.



	
	Bọc dây viền sát mép, vào mặt trái
	Bọc ôm sát mép vải phủ qua đường may 0.1cm.
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	Mép gấp đôi phải phủ qua đường may 0.1cm.

	
	Diễu lọt khe dây viền
	May lọt khe ở mặt phải sản phẩm.
	
	Đường may không bị sụp mí ở mặt trái sản phẩm, tròn đều, không nhăn vặn.

	CỤM MAY VIỀN TRÒN CHIẾC

	
	Ủi định hình dây viền chiếc vải xéo


	Dây viền 2,5cm, gấp 1 cạnh, ủi đều, mặt trái vào trong.
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	Dây viền to bản đều, không bị vặn.



	
	May dây viền chiếc lên trên
	Đặt dây viền chiếc lên trên, may cách mép 0,5cm.
	
	Cách đều  mép 0.5cm.



	
	Bọc dây viền sát mép, vào mặt trái
	Bọc ôm sát mép vải phủ qua đường may 0.1cm.
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	Mép gấp đôi phải phủ qua đường may 0.1cm.



	
	Diễu lọt khe dây viền
	May lọt khe ở mặt phải sản phẩm.
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	Đường may không bị sụp mí ở mặt trái sản phẩm, tròn đều, không nhăn vặn.

	CỤM MAY VIỀN DẸP LẬT RA NGOÀI

	
	May  lược cầm cạnh  gấp nẹp viền dẹp
	May chỉ thưa cách mép 0,5cm.
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	Đường may thưa cách đều mép.



	
	May nẹp viền dẹp vào mặt trái bán thành phẩm


	Đặt mặt phải nẹp viền úp vào mặt trái bán thành phẩm, may cách mép 0,5cm.
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	Đường may cách đều mép.


	
	Bấm đường may
	Bấm xéo, sát đường may.
	
	Đường bấm không bị đứt chỉ.

	
	May diễu chặn trên mặt trái bán thành phẩm
	May diễu cách mép 0,1cm.
	[image: image79.png]




	Đường diễu cách đều mép.


	
	May diễu chặn trên mặt phải  nẹp viền
	Lật nẹp sang mặt phải may diễu trên nẹp, cạnh trong, cạnh ngoài, cách mép 0,1cm.
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	Đường diễu cách đều mép.

	CỤM MAY VIỀN DẸP LẬT VÀO TRONG

	
	May nẹp viền dẹp vào bán thành phẩm


	Đặt mặt phải nẹp viền úp vào mặt phải bán thành phẩm. May cách mép 0,5cm.
	[image: image81.png]




	Đường may cách đều mép.

	
	Bấm đường may
	Bấm xéo, sát đường may.
	
	Đường bấm không bị đứt chỉ.



	
	May diễu chặn trên mặt phải  nẹp
	May diễu cách mép 0,1cm.
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	Đường diễu cách  đều mép

	
	May vắt  cạnh ngoài  nẹp viền
	Lật nẹp sang mặt trái, lược nẹp nằm êm, may vắt.
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	Đường vắt đều, đẹp.



	
	May  lược cầm cạnh  gấp nẹp viền dẹp
	May chỉ thưa cách mép 0,5cm.
	
	Đường may thưa cách đều mép.


2.3.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	CỤM VIỀN TRÒN

	
	Đường viền không tròn đều
	Cắt không đúng canh xéo.
	Dây viền phải cắt đúng canh xéo 45˚.

	
	Đường diễu nằm không lọt khe
	Dây viền cắt nhỏ.

Mép vải bọc vào trong không phủ qua đường may.
	Dây viền cắt đúng kích thước.

Mép vải bọc vào trong phủ qua đường may 0.1cm.

	
	Đường viền bị nhăn rút
	Kéo giãn dây viền nhiều quá.
	Không kéo giãn dây viền.

	CỤM VIỀN DẸP

	
	Đường vắt bị nhíu, không êm , ló chỉ vắt ra ngoài nhiều (viền lật vô trong)
	Kéo chỉ quá căng khi vắt nẹp, vắt không đúng kĩ thuật.
	Kéo chỉ bình thường khi vắt nẹp, chỉ lấy tối đa hai canh sợi vải khi vắt.

	
	Đường viền không tròn đều, ló chỉ may cầm (viền lật ra ngoài )
	Đường may cầm không tròn đều, gấp mép vải không đều, để ló chỉ cầm ra ngoài khi diễu.
	Đường may cầm phải tròn đều, gấp mép vải đều, không để ló chỉ cầm ra ngoài khi diễu.

	
	Le mép vải bên trong ra ngoài
	Khi diễu không xe sát mép vải, không  để mép vải le vào bên trong 0.1cm (viền lật ra ngoài).

Khi lược nẹp không để le mí vào bên trong 1mm (viền lật vô trong).
	Xe sát mép vải, để mép vải le vào bên trong 1mm khi diễu (viền lật ra ngoài) để le mí vào bên trong 1mm khi lược nẹp (viền lật vô trong).

	
	Đường viền bị vặn, không nằm êm lên chi tiết viền
	Nẹp viền cắt sai canh sợi, khi may bị bai giãn.
	Cắt nẹp viền thao canh sợi  của chi tiết viền, khi may không được kéo giãn.


Chương 5: MAY TÚI  ĐẮP, NẮP TÚI, NẸP ÁO, MAY LAI ÁO
[image: image84.png]



Chương 5: MAY TÚI ĐẮP, NẮP TÚI, NẸP ÁO, MAY LAI ÁO
Giới thiệu:

Chương 5 trình bày những kiến thức cơ bản may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may  túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

- 
Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

1 m vải khổ 1,2m .

Chỉ may.

Phấn may.

Dụng cụ:

Thước gỗ 50cm.

Thước dây 150cm.

Kéo cắt vải.

Kim may máy.

Kim may tay.

Kéo bấm.

Thiết bị:

 Máy may.

 Bàn ủi.

Thực hiện: May hoàn thành  may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, lai áo  mỗi kiểu 3 sản phẩm
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2.2. Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:
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2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

Thân trước x 1

Túi đắp x 1

2.2.3.Qui trình may:

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	CỤM MAY NẸP ÁO BÊN KHUY

	
	Ủi định hình nẹp bên khuy
	Đặt rập thành phẩm 3cm lên đinh áo và ủi đinh áo 2 lần vào mặt trái, nằm êm tạo nếp gấp.
	[image: image88.png]




	Nẹp êm phẳng, không nhăn, vặn.

	
	May nẹp
	May cách mép 0,5 cm.
	
	

	
	Ủi nẹp leve
	Ủi ra hết đường may.
	
	Nẹp êm phẳng, to bản đều.

	
	Diễu nẹp


	May diễu cạnh ngoài 0,5cm.
	
	Nẹp êm phẳng, không nhăn, vặn, đường diễu đều và đẹp.
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CỤM MAY NẸP ÁO BÊN CÚC

	
	Ủi định hình nẹp bên cúc
	Ủi cách mép lần đầu 1cm, ủi gấp nẹp lần nữa 2,5cm vào mặt trái.
	
	Nẹp êm phẳng, không nhăn, vặn.



	
	Diễu nẹp
	Diễu nẹp cách mép 0,1cm.
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	Nẹp êm phẳng, không nhăn, vặn, đường diễu đều và đẹp.



	CỤM MAY TÚI ĐẮP

	
	Ủi định hình miệng túi
	Gấp miệng túi 2,5cm.
	
	Miệng túi êm phẳng.

	
	May miệng túi.
	Diễu 0,1cm, cách mép gấp  2cm.
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	Đường diễu cách đều mép.

	
	Ủi định hình thân túi
	Dùng rập thành phẩm túi ủi cách mép 1cm.
	[image: image92.png]Dudng may
cim ngp





	Mẫu túi sắc cạnh.



	
	Lấy dấu vị trí  miệng túi trên  mặt phải thân  áo
	Dùng rập định vị, từ cạnh đầu vai con (thành phẩm) xuống 17cm. Túi nằm cách nẹp áo 6cm, nằm bên thân trước trái.
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	Chính xác.



	
	Tra túi vào thân theo vị trí đã lấy dấu
	Diễu mí túi cách mép 0,1cm xung quanh 3 cạnh, lại mũi đầu và cuối đường may, khóa hai đầu miệng túi.
	[image: image94.png]duémg diéu

Buong ma
thr 1

ciim nep
lem

Mit phii




	Diễu mí túi phải đều và đẹp.

Khi may dán túi phải may theo độ chếch qui định (0,5cm về phía vòng nách), cạnh túi phía nẹp phải song song và cách đều đường gấp đinh áo.

Miệng túi phải thẳng, nếu miệng túi có nẹp thì phải êm phẳng, đảm bảo độ le mí vào bên trong miệng túi.

Góc đáy túi phải vuông thành sắc cạnh hoặc tròn đều, hai bên góc đáy túi phải đối xứng.
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CỤM MAY  NẮP TÚI

	
	May lộn nắp túi
	Mặt úp mặt, may xung quanh nắp túi, cách mép 1cm, đặt chỉ ở góc nhọn.
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	Đường may cách đều mép.

	
	Cắt gọt  nắp túi
	Cắt còn 0,5cm, góc tròn, nhọn còn 0,2cm.
	
	Mép cắt đều, không bung chỉ.

	
	lộn nắp túi
	Bẻ góc,  lộn đều.
	
	Góc nhọn phải nhọn, góc tròn phải tròn.

	
	Ủi định hình nắp túi
	Ủi cạo le mí về phía nắp  túi trong.
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	Nắp túi không bị le mí ra bề mặt.

	
	May diễu  nắp túi
	Cách mép 0,5cm.

	
	Đường diễu đều và đẹp.



	CỤM MAY LAI THƯỜNG

	
	May  góc lai
	Gấp nẹp đinh ra bề mặt may cạnh lai.
	
	

	
	Lộn góc lai
	Lộn góc lai ra mặt phải.
	
	Góc lai vuông.

	
	Ủi định hình lai áo
	Gấp lai vào mặt trái, ủi cách mép 3cm.
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	Lai nằm êm.

	
	May diễu lai thường
	May cách mép 2,5cm.
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	Lai êm, phẳng, cách đều mép, không nhăn, vặn.

	CỤM MAY LAI VẠT BẦU

	
	May lược lai
	Lai áo không vắt sổ, may cầm vòng lai 0,5cm.
	
	Lai cách đều mép, không bai giãn.

	
	Cắt gọt lai
	Cắt sát đường may còn 0,2cm.
	
	Mép cắt đều.

	
	May lai vạt bầu
	Gấp lai lần nữa ở mặt phải, may đường cách mép 0,3cm, lại mối 2 đầu.
	
	Lai cách đều mép, không bai giãn.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	CỤM MAY NẸP ÁO

	
	Bản nẹp to nhỏ không đều
	Ủi định hình nẹp không đều.
	Ủi định hình nẹp phải đều.

	
	Nẹp không êm phẳng, nhăn ,vặn
	Không giữ êm nẹp khi may.
	Giữ êm nẹp khi may.

	
	Đường diễu nẹp không  đều
	Khi diễu không canh chân vịt, hay theo rập.
	Khi diễu phải canh chân vịt, hay theo rập.

	CỤM MAY TÚI

	
	Túi không vuông thành sắc cạnh
	Không ủi định hình túi bằng rập.
	Phải  ủi định hình túi bằng rập.

	
	Tra túi không cách đều mép, chỉ nhăn rút
	Tra túi không canh chân vịt, cách đều mép.
	Tra túi phải canh chân vịt, cách đều mép.

	
	Tra túi sai vị trí
	Lấy dấu sai vị trí, tra túi không theo dấu, ủi định hình không theo rập.
	Lấy dấu đúng vị trí, ủi định hình túi theo rập.

	CỤM MAY NẮP TÚI

	
	Nắp túi không êm, bị le mí ra ngoài
	Không thiết kế lớp nắp túi trong nhỏ hơn lớp ngoài 0,1cm.
	Phải thiết kế lớp nắp túi trong nhỏ hơn lớp ngoài 0,1cm.

	CỤM MAY LAI 

	
	Lai bị bai giãn
	Khi may lai không cầm đường may.
	Khi may lai phải cầm đường may.

	
	Lai không đều, không đúng  thông số.
	May lai không lấy dấu, canh chân vịt, cách đều mép, đúng thông số.
	May lai phải lấy dấu, canh chân vịt, cách đều mép, đúng thông số.

	
	Đường chi may lai sùi chỉ
	Khi may lai không may trên mặt phải.
	Khi may lai không may trên mặt phải.


Chương 6: MAY BÂU DALTON RỜI
Giới thiệu:

Chương 6 trình bày những kiến thức cơ bản may bâu danlton rời

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may bâu đanlton rời

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình bâu  dalton rời, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

- 
May được bâu  dalton rời theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

2  mét vải khổ 1, 2m.
Chỉ may.
Phấn may.
Keo. 
Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.
Thực hiện: May thành phẩm 3 bâu dalton rời. 
[image: image100.png]


2.2.
Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:
2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

[image: image101.png]


- Thân trước x 2

- Thân sau x 1

- Lá bâu x 2

- Ve áo x 2

- Keo lá bâu ngoài x 1

- Keo ve áo x 2

[image: image102.png]



2.2.3. Qui trình may:

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	
	May ve vào thân trước
	May cách mép 1 cm.
	[image: image103.png]




	Cách  đều mép.

	
	Ráp vai con, ủi rẽ
	May cách mép 1cm.
	
	Êm phẳng.

	
	May chân ve vào nẹp áo
	Đường may 0,1cm.
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	Chân ve vuông góc với đinh áo.



	
	May lộn  bâu áo
	Hai mặt lá bâu úp vào nhau may cách  mép 1cm, để chỉ ở góc nhọn.
	[image: image105.png]




	Cách  đều mép.

	
	Gọt bâu áo


	Gọt xung quanh bâu còn 0,7cm, cắt góc   còn 0,3cm.
	
	Chính xác.



	
	Lộn bâu áo


	Xếp góc, lộn đẩy ra mặt phải.


	[image: image106.png]



	Góc bâu nhọn.

	
	Ủi định hình bâu áo
	Ủi se mí vào bâu dưới 0,1cm.
	
	Bâu áo êm phẳng.



	
	Lấy dấu tra bâu
	Lấy dấu điểm giữa cổ sau, 2 đầu vai.
	[image: image107.png]Mat trai






	Chính xác.



	
	Tra bâu vào thân.
	May từ 2 đầu ve đến cách vai con 1,5cm, lại mối, bấm 4 lớp vải, cách mũi may cuối 1 canh sợi.
	
	Kiểm tra hai đầu bâu, hai đầu ve phải đối xứng và bằng nhau.

	
	May phần bâu dưới với vòng cổ thân sau
	Sắp bằng mép, may 0,5cm.
	
	Cách  đều mép.

	
	May mí chân cổ
	May cách mép 0,1cm.
	
	Đường diễu đều không bị sụp mí ở mặt bâu dưới.

	
	Ủi định hình ve
	Ủi ve se mí vào thân áo 0,1cm.
	
	Ve  áo êm phẳng



	
	May đầu  ve vào sườn vai
	May trùng đường sườn vai.
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	Đường may lọt khe.



	
	May chặn  ve vào thân trước
	May 1 đoạn khoảng 12cm.
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	Ve áo nằm êm trên thân trước.



	
	May diễu ve áo, bâu áo
	Cách mép gấp 0,5cm.
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	Bâu áo, ve áo êm phẳng.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Góc  lá bâu không nhọn
	Không đặt chỉ ở đầu bâu, cắt góc không đúng, không bẻ góc khi lộn lá bâu.
	Phải đặt chỉ ở đầu bâu, cắt góc không đúng, bẻ góc khi lộn lá bâu.

	
	Hai đầu ve, hai đầu lá bâu không bằng nhau
	Tra bâu bị lệch dấu, không kiểm tra hai đầu bâu, hai đầu ve phải đối xứng và bằng nhau trước khi bấm 4 lớp vải.
	Tra bâu phải khớp dấu,  phải kiểm tra hai đầu bâu, hai đầu ve phải đối xứng và bằng nhau  trước khi bấm 4 lớp vải.

	
	Đường mí chân cổ sụp mí
	Khi mí chân cổ không gấp mép vải vừa lấp  đường may vòng cổ sau.
	Khi mí chân cổ gấp mép vải vừa lấp  đường may vòng cổ sau.


Chương 7: MAY BÂU SƠ MI
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Chương 7: MAY BÂU SƠ MI
Giới thiệu:

Chương 7 trình bày những kiến thức cơ bản may bâu sơ mi

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may bâu sơ mi

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình bâu sơ mi, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được bâu sơ mi theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

2  mét vải khổ 1,2m.
Chỉ may.
Phấn may.
Keo  sơmi
Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.
Thực hiện: May thành phẩm 3 bâu sơ mi.
[image: image113.png]


2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:

[image: image114.png]



2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:
 Lá bâu x 2

Chân bâu x 2

Thân áo đã ráp vai con
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 Mex lá bâu x 1

 Mex chân bâu x [image: image116.png]


1
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2.2.3.Qui trình may:

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	
	Ráp vai con, ủi rẽ
	May cách mép 1cm
	
	Êm phẳng

	
	May lộn lá bâu
	Hai mặt lá bâu úp vào nhau may cách  mép 1cm, để chỉ ở góc nhọn
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	Cách  đều mép

	
	Gọt bâu áo


	Gọt xung quanh bâu còn 0,7cm, cắt góc còn 0,3cm
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	Chính xác

	
	Diễu lá bâu
	Diễu xung quanh lá bâu 0,5cm
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	Cách  đều mép

	
	May lược định hình chân lá bâu
	May cách mép 0,9cm
	
	Đường may lược phải cách đường sang dấu 1mm



	
	Ủi + may bọc chân bâu
	Gấp mép vải 1cm, may bọc chân bâu 0,8cm.
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	Cách  đều mép



	
	May cặp ba lá
	Đặt bâu nằm giữa hai chân bâu, khi may hơi bai lớp ngoài chân bâu.
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	Các dấu kỹ thuật trên lá bâu và chân bâu  phải trùng nhau



	
	Gọt góc chân bâu, lộn
	Gọt góc còn 0,3 cm.
	
	Kiểm tra hai đầu lá bâu, hai đầu chân bâu phải đối xứng và bằng nhau

	
	Diễu xung quanh lá ba
	Diễu 0,1 cm.
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	Cách  đều mép

	
	Lấy dấu tra bâu
	Lấy dấu điểm giữa cổ sau, 2 đầu vai.
	
	Chính xác



	
	Tra bâu vô thân
	Đầu chân bâu phải cách đường bẻ nẹp 1mm.
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	Các dấu kỹ thuật phải khớp nhau

	
	May mí chân cổ
	May cách mép 0,1cm.
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	Đường diễu đều không bị sụp mí ở mặt  chân bâu dưới


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Góc  lá bâu không nhọn
	Không đặt chỉ ở đầu bâu, không cắt góc không đúng, không bẻ góc khi lộn lá bâu.
	Phải đặt chỉ ở đầu bâu, cắt góc không đúng, bẻ góc khi lộn lá bâu.

	
	Hai đầu chân bâu, hai đầu lá bâu không bằng nhau
	May cặp ba lá bị lệch dấu, không kiểm tra hai đầu bâu, hai đầu chân bâu phải đối xứng và bằng nhau  trước khi diễu xung quanh lá ba.
	May cặp ba lá bị lệch dấu, phải kiểm tra hai đầu bâu, hai đầu chân bâu phải đối xứng và bằng nhau trước khi diễu xung quanh lá ba.

	
	Đường mí chân cổ sụp mí
	Khi mí chân cổ không gấp mép vải vừa lấp  đường may vòng cổ.
	Khi mí chân cổ gấp mép vải vừa lấp  đường  may vòng cổ.


Chương 8: TRA TAY ÁO THƯỜNG, TAY ĐOẠN
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Chương 8: TRA TAY ÁO THƯỜNG, TAY ĐOẠN
Giới thiệu:

Chương 8 trình bày những kiến thức cơ bản tra tay áo thường

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình tra tay áo thường

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình Tra  tay áo thường, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được  tay áo thường theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

2  mét vải khổ 1,2 m.

Chỉ may.

Phấn may.

Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.

Thực hiện:

Tra  thành phẩm 3 bộ tay áo.
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2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:

[image: image137.png]


2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

Thân trước x 2


 Thân sau x 1

 Tay áo x 2

2.2.3.Qui trình may :

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	TRA TAY TRÒN

	
	Ủi  gấp lai
	Ủi gấp mép 3cm, từ giữa ra 2 bên.
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	Êm phẳng.



	
	May lai tay
	May cách mép 2,5cm.
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	Cách  đều mép.



	
	May cầm vòng nách tay áo
	May chỉ thưa cách mép 0,5cm.
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	Đường may cách điểm nách khoảng 6cm.



	
	Ráp sườn tay, ủi rẽ
	May cách mép 1cm.
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	Cách đều mép.



	
	Ráp vai con, ủi rẽ
	May cách mép 1cm.
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	Cách đều mép.



	
	Ráp sườn thân, ủi rẽ
	May cách mép 1cm.
	
	Cách  đều mép.

	
	Kiểm tra và lấy dấu tra tay
	Kiểm tra vòng nách trên tay phải khớp vòng nách trên thân.
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	Chính xác.



	
	Tra tay vào thân
	Lồng tay vào thân áo, sắp bằng mép may trên tay áo, cách mép 1cm.
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	Tay tròn đều, không nhăn, nhíu vải.



	TRA TAY ĐOẠN

	
	Ủi  gấp lai
	Ủi gấp mép 3cm, từ giữa ra 2 bên.
	
	Êm phẳng.



	
	May lai tay
	May cách mép 2,5cm.
	
	Cách  đều mép.

	
	Ráp vai con + ủi rẽ
	May cách mép 1cm.
	
	Cách  đều mép.

	
	Kiểm tra và lấy dấu tra tay
	Kiểm tra vòng nách trên tay phải khớp vòng nách trên thân.
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	Chính xác.

	
	Tra tay vào thân
	Mặt úp mặt, đặt tay trên thân, sắp bằng mép, may trên tay áo, cách mép 1cm.
	
	Tay êm, không nhăn, nhíu vải.

	
	Ráp sườn thân sườn tay, ủi rẽ
	May cách mép 1cm.
	
	Cách  đều mép.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	TRA TAY TRÒN

	
	Lai tay nhăn vặn, mũi chỉ không đẹp
	Không may từ giữa ra hai bên, may trên mặt trái.
	Phải  may từ giữa ra hai bên, may trên mặt phải.

	
	Tra tay không tròn, tay không đứng.
	Tra tay không theo đường thành phẩm, không cầm tay khi tra tay.
	Tra tay theo đường thành phẩm, phải cầm tay khi tra tay.

	
	Vòng nách thân áo bị nhăn


	Vòng nách tay áo thiếu so với vòng nách  thân áo.
	Vòng nách tay áo khớp với vòng nách  thân áo sau khi cầm tay áo.

	
	Tay áo bị xếp pli


	Vòng nách tay áo dư so với vòng nách  thân áo.
	Vòng nách tay áo khớp với vòng nách  thân áo sau khi cầm tay áo.

	
	Tay bị hất ra sau hay đổ về phía trước
	Khi tra tay, các dấu kỹ thuật không khớp nhau.


	Khi tra tay, các dấu kỹ thuật phải khớp nhau.

	TRA TAY ĐOẠN



	
	Lai tay nhăn vặn, mũi chỉ không đẹp
	Không may từ giữa ra hai bên, may trên mặt trái.
	Phải  may từ giữa ra hai bên, may trên mặt phải.

	
	Tra tay không êm, nhăn, nhíu vải
	Tra tay không theo đường thành phẩm.
	Tra tay theo đường thành phẩm.

	
	Vòng nách thân áo bị nhăn


	Vòng nách tay áo thiếu so với vòng nách  thân áo.
	Vòng nách tay áo khớp với vòng nách  thân áo khi thiết kế.

	
	Tay áo bị xếp pli


	Vòng nách tay áo dư so với vòng nách  thân áo.
	Vòng nách tay áo khớp với vòng nách  thân áo khi thiết kế.

	
	Tay bị hất ra sau hay đổ về phía trước


	Khi tra tay, các dấu kỹ thuật không khớp nhau.
	Khi tra tay, các dấu kỹ thuật phải khớp nhau.


Chương 9: TRA TAY ÁO PHỒNG
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Chương 9: TRA TAY ÁO PHỒNG
Giới thiệu:

Chương 9 trình bày những kiến thức cơ bản tra tay áo phồng

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may tra tay áo hồng

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình Tra  tay áo phồng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được  tay áo phồng theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.
Điều kiện cho trước

Vật liệu:

2  mét vải khổ 1,2 m

Chỉ may.

Phấn may.

Keo 

Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.

Thực hiện:

Tra  thành phẩm 3 bộ  tay áo.
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2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:
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2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

Thân trước x 2 

Thân sau x 1

Tay áo x 2

2.2.3.Qui trình may:

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	
	May lược 2 đường vòng nách + cửa tay
	May đường thứ nhất sát mép vắt sổ, đường thứ hai cách đường thứ nhất 1cm.

Hai đầu đường may lược chừa 5cm chỉ thừa để rút dún.
	[image: image150.png]




	Hai đường chỉ lược phải song song với nhau.



	
	Rút dún vòng nách + cửa tay
	Rút dún chỉ dưới.
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	Phần rút dún giàn đều.



	
	Ráp sườn tay, ủi rẽ
	May cách mép 1cm.
	
	Cách  đều mép.

	
	Ráp vai con, ủi rẽ
	May cách mép 1cm.
	
	Cách  đều mép.

	
	Ráp sườn thân, ủi rẽ
	May cách mép 1cm.
	
	Cách  đều mép.

	
	Kiểm tra và lấy dấu tra tay
	Kiểm tra vòng nách trên tay phải khớp vòng nách trên thân.
	
	Chính xác.

	
	Tra tay vào thân
	Lồng tay vào thân áo, sắp bằng mép may trên tay áo, cách mép 1cm.
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	Tay dún đều tập trung ở phần đầu vai.




2.3.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Tay dún không đều, không tập trung ở phần đầu vai
	Khi rút dún không dàn đều.
	Khi rút dún dàn đều, từ giữa  sóng tay  qua hai bên 6 cm.

	
	Tra tay không êm, nhăn, nhíu vải
	Tra tay không theo đường thành phẩm.
	Tra tay theo đường thành phẩm.

	
	Vòng nách thân áo bị nhăn


	Vòng nách tay áo thiếu so với vòng nách  thân áo.
	Vòng nách tay áo khớp với vòng nách  thân áo khi thiết kế.

	
	Tay áo bị xếp pli


	Vòng nách tay áo dư so với vòng nách  thân áo.
	Vòng nách tay áo khớp với vòng nách  thân áo khi thiết kế

	
	Tay bị hất ra sau hay đổ về phía trước
	Khi tra tay, các dấu kỹ thuật không khớp nhau
	Khi tra tay, các dấu kỹ thuật phải khớp nhau


Chương 10: MAY TRỤ TAY, MANCHETTE
Giới thiệu:

Chương 10 trình bày những kiến thức cơ bản may trụ tay, manchette

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may trụ tay, manchette

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình May trụ tay, manchette, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được trụ tay, manchette  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

- 
Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

2  mét vải khổ 1,2 m.

Chỉ may.

Phấn may.

Keo. 

Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.

Thực hiện:

Tra  thành phẩm 3 bộ tay manchette
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2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:

2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

- Thân trước x 2 

- Thân sau x1
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- Tay áo x 2

- Manchette x 2

- Trụ nhỏ x 2

- Trụ lớn x 2

2.2.3.Qui trình may :

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	CỤM TRỤ TAY

	
	Ủi định hình trụ tay nhỏ
	Sử dụng rập thành phẩm.
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	Hai trụ đối xứng nhau.



	
	Ủi định hình trụ tay lớn
	Sử dụng rập thành phẩm.
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	Hai trụ đối xứng nhau.



	
	Bấm xẻ trụ tay
	Xẻ tay sau từ cửa tay lên 9cm, bấm lưỡi gà.
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	Chính xác.



	
	May trụ tay nhỏ
	May kẹp 0,1cm vào cạnh đường xẻ tay nhỏ sau, từ cửa tay đến chỗ bấm lưỡi gà.
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	Trụ tay nhỏ thẳng, không bị sụp mí.



	
	May chặn lưỡi gà
	May cạnh tam giác.
	[image: image162.png]Mt tréi






	Trụ nhỏ che kín góc.



	
	May trụ tay lớn
	May kẹp 0,1cm vào cạnh  đường xẻ  còn lại, từ cửa tay đến chỗ bấm lưỡi gà.
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	Trụ tay nhỏ thẳng, không bị sụp mí.



	CỤM MANCHETTE TAY

	
	Ủi, may bọc manchette ngoài
	May cách mép 0,8cm.
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	Cách  đều mép gấp.

	
	May lộn manchette
	Mặt úp mặt, may cách mép 1cm.
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	Cách đều mép.



	
	Gọt manchette
	Gọt góc còn 0,3cm, các cạnh còn 0,5cm.
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	Lộn  manchette
	Xếp góc, lộn đẩy ra mặt phải.
	
	Góc bâu nhọn.

	
	Ủi định hình  manchette


	Ủi se mí vào lớp trong 0,1cm.
	
	Manchette êm phẳng.

	
	May diễu manchette
	Diễu  3 cạnh manchette

0,5cm.
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	Đường diễu đều.

	
	Ráp sườn tay, ủi rẽ
	May cách mép 1 cm.
	
	Cách  đều mép.

	
	Xếp plis tay áo
	Xếp plis tay áo từ sóng tay hướng qua trụ lớn.
	
	Phân bố plis đều.

	
	Tra  manchette vào tay áo
	May kẹp 0,1cm vào cửa tay áo.
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	Manchette phải sát trụ tay.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Trụ bị bể góc
	Bấm lố góc, may chặn lưỡi gà không sát.
	Bấm chính xác, may chặn lưỡi gà sát góc

	
	May trụ tay không đúng thông số
	Ủi trụ tay không dùng rập.
	Ủi trụ tay phải dùng rập.

	
	Manchette không sát trụ tay
	Khi tra manchette  không đẩy mép cửa tay sát trụ tay.
	Khi tra manchette  đẩy mép cửa tay sát trụ tay.

	
	Góc manchette không tròn đều
	Không may chỉ nhặt khi qua góc tròn.
	Phải  may chỉ nhặt khi qua góc tròn.


Chương 11 : MAY THUN QUẦN, MAY CỬA QUẦN
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Chương 11 : MAY THUN QUẦN, MAY CỬA QUẦN
Giới thiệu:

Chương 11 trình bày những kiến thức cơ bản may thun quần, may cửa quần

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may  thun quần, may cửa quần.

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình May thun quần, may cửa quần, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được thun quần, may cửa quần theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

2m vải khổ 1,2m.

Chỉ may.

Phấn may.

Keo.

 2m thun 3cm.  
3 dây kéo.
Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.

[image: image171.png]


[image: image172.png]=l



Thực hiện: May thành phẩm  3 dây kéo, 3 lưng thun.

2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:
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2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm :
May thun quần

Quần đã ráp ống. 

Thun.
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May cửa quần

Thân trước x 2

Thân sau x 2

Dây kéo x 1

Bagết đơn x 1

Bagết đôi x 1

2.2.3.Qui trình may

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	CỤM MAY THUN QUẦN

	
	May nối thun quần
	Hai  mép thun chồng lên nhau 1cm, may nối. 
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	Vòng thun chắc chắn.



	
	Lấy dấu thun
	Chia 4 phần bằng nhau.
	
	Chính xác.

	
	May khóa thun vào lưng
	Gấp mép lưng 1cm, bọc mép thun, may lược khóa thun tại 4 điểm vừa lấy dấu.
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	Chính xác tại 4 điểm lấy dấu.



	
	May diễu lưng thun
	Kéo căng từng đọan thun, may diễu các đường song song nhau.
	[image: image179.png]




	Đường diễu thẳng đều và  song song nhau.



	CỤM   MAY CỬA QUẦN

	
	Lấy dấu vị trí may dây kéo 
	Lấy dấu theo rập.
	
	Chính xác.



	
	May dây kéo vào bagết đôi
	Đặt dây kéo trên bagết đôi, may 2 đường từ đầu nhỏ đến đầu lớn bagết đôi.
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	Dây kéo thẳng, đường may chắc chắn.

	
	May  bagết chiếc vào thân trước trái
	Mặt úp mặt, may theo đường phấn tới vị trí lấy dấu cửa quần.
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	Cách đều mép, chính xác.



	
	Diễu chặn  bagết chiếc 
	Lật  bagết chiếc sang 1 bên, diễu  0,1 cm.
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	Đường diễu đều.



	
	Ráp 1 đoạn vòng đáy 
	2 mặt phải thân trước úp với nhau, và may 1 đoạn vòng đáy theo đường thành phẩm từ vị trí lấy dấu đến cách điểm giàn quần 2cm.
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	Cách đều mép.



	
	Tra dây kéo +  bagết đôi vào  thân trước phải
	May cách mép gấp 0,1cm, cách răng dây kéo 0,1cm. 
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	Dây kéo thẳng, êm phẳng. Cách đều mép, chính xác.



	
	May dây kéo vào  bagết chiếc 
	May 2 đường cách mép 0,1cm và 0,5cm.
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	Dây kéo thẳng, êm phẳng.

	
	May diễu cửa quần
	Diễu theo rập thành phẩm.
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	Đường diễu đều, đẹp.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Diễu cửa quần không đẹp
	Không diễu cửa quần theo rập thành phẩm.
	Phải  diễu cửa quần theo rập thành phẩm.

	
	Cửa quần không êm dây kéo bị dợn sóng.
	Do kéo giãn vải khi tra dây kéo vô thân bên phải.
	Không kéo giãn vải khi tra dây kéo vô thân bên phải.

	
	Cửa quần không phủ kín khóa 
	Dây kéo tra vô thân bên phải, gấp mép vải  không đúng quy cách.
	 Khi may dây kéo vô thân bên phải cách gấp mép vải 0,3cm - 0,7cm về phía đầu lưng.


Chương 12: MAY TÚI MỔ 1 VIỀN
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Hình 12.1 Mẫu ứng dụng

Chương 12: MAY TÚI MỔ 1 VIỀN
Giới thiệu:

Chương 12  trình bày những kiến thức cơ bản may túi mổ 1 viền

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may  túi mổ 1 viền

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình May túi mổ 1 viền, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được túi mổ 1 viền theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

1  mét vải khổ 1,2 m.

Chỉ may.

Phấn may.

Keo. 

Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:
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Máy may.

Bàn ủi.

Thực hiện: May thành phẩm  3 túi mổ 1 viền.

2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:
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2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

Cơi túi + đáp túi x 1

Keo cơi túi x 1

Lót túi x 1

Thân sản phẩm x 1
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2.2.3.Qui trình may:

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	CỤM MAY TÚI MỔ 1 VIỀN

	
	Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân quần.
	Vẽ hình chữ nhật 12 cm X 1 cm.
	
	Chính xác.

	
	Ủi gấp đôi cơi túi, lấy dấu
	Lấy dấu cách mép gấp đôi 1cm.
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	Chính xác.



	
	May định hình miệng túi dưới
	Để cơi túi trên cùng, đến thân sản phẩm, lót túi may cách đều mép 1cm, dài 12cm, lại mối 2 đầu.
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	Đúng kích thước.

	
	May định hình miệng túi trên
	Lật   mép vải xuống  dưới, đặt rập thành phẩm 12cm X 1cm may  theo rập, lại mối 2 đầu.
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	Đường may định hình  song song nhau, cách nhau 1cm,  và là 2 cạnh của hình chữ nhật.



	
	Bấm mổ  lưỡi gà miệng túi
	Bấm giữa 2 đường may, cách góc 1,5cm thì bấm lưỡi gà.
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	Bấm chính xác, cách góc 1 canh sợi chỉ.



	
	 May chặn lưỡi gà
	May chặn lưỡi gà vuông góc với miệng túi
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	Cơi túi căng và che kín miệng túi.



	
	Diễu mí miệng túi dưới
	Kéo đáp túi trên lên, diễu 0,1cm, lại mối 2 đầu.
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	Đường diễu đều.



	
	May đáp túi dưới vào lót túi.
	May cách mép đáp túi 0,5cm.
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	Đáp túi êm phẳng.



	
	May đáp túi trên vào lót túi
	May ngay vị trí miệng túi   trên lên lót  túi 0,5cm.
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	Đáp túi êm phẳng. 

	
	May xung quanh bao túi
	Gấp mép túi vô, may xung quanh bao túi 0,1cm.  
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	Bao túi vuông, đường may không bị sụp mí.

	
	May  diễu 3 cạnh túi còn lại
	Diễu 0,1cm, lại mối 2 đầu.
	
	Đường may vuông góc, sắc cạnh.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Thành phẩm 2 miệng túi sai kích thước
	 Sang dấu không chính xác, may định hình miệng túi không đúng kích thước.
	 Sang dấu vị trí miệng túi chính xác, may định hình miệng túi phải đúng kích thước.

	
	Miệng túi không vuông góc
	 Hai đường may định hình không song song và bằng nhau.
	Hai đường may định hình phải song song và bằng nhau. 

	
	Góc túi bị bể
	Không lại mũi hai đầu đường may định hình, bấm góc miệng túi bị lố, may chặn hai đầu miệng túi không sát, không vuông góc miệng túi.
	Lại mũi hai đầu đường may định hình, bấm miệng túi cách góc 1 canh sợi, may chặn hai đầu miệng túi phải sát, vuông góc miệng túi.

	
	Miệng túi không ôm khít vào thân sản phẩm
	Khi chặn lưỡi gà không kéo căng  cơi túi và che kín miệng túi.
	Khi chặn lưỡi gà phải kéo căng  cơi túi và che kín miệng túi.


Chương 13: MAY TÚI MỔ 2 VIỀN
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Chương 13: MAY TÚI MỔ 2 VIỀN

Giới thiệu:

Chương 13 trình bày những kiến thức cơ bản may túi mổ 2 viền

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may  túi mổ 2 viền

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình May túi mổ 2 viền, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

- 
May được May túi mổ 2 viền theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2. Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

1  mét vải khổ 1,2 m

Chỉ may

Phấn may.

Keo. 

Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.

Thực hiện: May  thành phẩm 3 túi mổ 2 viền.
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2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:
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2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

Cơi túi + đáp túi dưới x 1

Keo cơi túi x 1

Đáp túi trên x 1

Lót túi x 1

Thân sản phẩm x 1

2.2.3.Qui trình may :

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	CỤM  MAY  TÚI  MỔ 2 VIỀN

	
	Lấy dấu  vị trí miệng túi trên thân quần
	Vẽ hình chữ nhật 12 cm X 1 cm.
	
	Chính xác.

	
	Ủi gấp đôi cơi túi, lấy dấu
	Lấy dấu cách mép gấp đôi 1cm.
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	Chính xác.



	
	May định hình miệng túi dưới
	Để cơi túi trên cùng, đến thân sản phẩm, lót túi may cách mép gấp 1cm, dài 12cm, lại mối 2 đầu.
	
	Đúng kích thước.

	
	May định hình miệng túi trên
	Lật   mép vải xuống  dưới, đặt rập thành phẩm 12cm X 0,5cm may  theo rập, lại mối 2 đầu.
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	Đường  may định hình  song song nhau, cách nhau 1cm, và là 2 cạnh của hình chữ nhật.

	
	Bấm mổ  lưỡi gà miệng túi
	Bấm giữa 2 đường may, cách góc 1,5cm thì bấm lưỡi gà. 
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	Bấm chính xác, cách góc 1 canh sợi chỉ.

	
	 May chặn lưỡi gà
	May chặn lưỡi gà vuông góc với miệng túi.
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	Cơi túi căng và che kín miệng túi.



	
	Diễu mí miệng túi dưới
	Kéo đáp túi trên lên, diễu 0,1cm, lại mối 2 đầu.
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	Đường diễu đều.

	
	May đáp túi dưới vào lót túi.
	May cách mép đáp túi 0,5cm.
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	Đáp túi êm phẳng. 

	
	May đáp túi trên vào lót túi.
	May luồn cạnh túi trên lên lót  túi 0,5cm.
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	Đáp túi êm phẳng.

	
	May xung quanh bao túi
	Gấp mép túi vô, may xung quanh bao túi 0,1cm.  
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	Bao túi vuông, đường may không bị sụp mí.

	
	May  diễu 3 cạnh túi còn lại
	Diễu 0,1cm, lại mối 2 đầu
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	Đường may vuông góc, sắc cạnh


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Thành phẩm miệng túi sai kích thước
	 Sang dấu không chính xác, may định hình miệng túi không đúng kích thước.
	 Sang dấu vị trí miệng túi chính xác, may định hình miệng túi phải đúng kích thước.

	
	Miệng túi không vuông góc.
	 Hai đường may định hình không song song và bằng nhau.
	Hai đường may định hình phải song song và bằng nhau.

	
	Góc túi bị bể
	Không lại mũi hai đầu đường may định hình, bấm góc miệng túi bị lố, may chặn hai đầu miệng túi không sát, không vuông góc miệng túi.
	Lại mũi hai đầu đường may định hình, bấm miệng túi cách góc 1 canh sợi, may chặn hai đầu miệng túi phải sát, vuông góc miệng túi.

	
	Miệng túi không ôm khít vào thân sản phẩm
	Khi chặn lưỡi gà không kéo căng  cơi túi và che kín miệng túi.
	Khi chặn lưỡi gà phải kéo căng  cơi túi và che kín miệng túi.


Chương 14: MAY TÚI XÉO QUẦN ÂU

Giới thiệu:

Chương 14 trình bày những kiến thức cơ bản may túi xéo quần âu

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may  túi xéo quần âu

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình May túi  xéo quần âu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được May túi xéo quần âu  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.
Điều kiện cho trước

Vật liệu:

1  mét vải khổ 1,2 m.
Chỉ may.
Phấn may.
Keo. 
Dụng cụ:
Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.
Thực hiện: May thành phẩm 3 túi xéo.
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2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:
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2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:
- Thân trước x 2

- Thân sau x 2

- Đáp túi x 2

- Lót túi x 2

2.2.3.Qui trình may :

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	CỤM MAY TÚI XÉO QUẦN ÂU

	
	Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân quần.
	Lấy theo dấu rập.
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	Chính xác.

	
	May đáp túi vào lót  túi sau
	May cách mép đáp 0,5cm theo đường cong  đến cách sườn  3cm dừng lại.
	
	Dừng đúng điểm.



	
	May nẹp túi vào thân sản phẩm + lót túi
	Để nẹp túi trên cùng, đến thân sản phẩm, lót túi may cách mép 1cm.


	[image: image224.png]




	Đúng kích thước.

	
	Cắt, gọt nẹp túi, bấm góc
	Cắt còn 0,7cm.
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	Bấm chính xác, cách góc 1 canh sợi chỉ.

	
	Diễu chặn nẹp túi
	Diễu 0,5 cm.
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	Đường diễu đều.

	
	Diễu miệng túi
	Diễu 0,7 cm.
	
	Đường diễu đều.

	
	May nẹp túi vào lót túi
	May cách mép nẹp 0,5cm.
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	Nẹp êm phẳng.

	
	May lộn đáy túi 
	May 0,5cm cách mép sườn 3 cm.
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	Lót túi nằm êm phẳng.

	
	May chặn  đầu miệng túi  trên, lược giữ  miệng túi dưới
	May theo hình vẽ.
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	Miệng túi nằm êm phẳng, cố định.

	
	May đáp túi vào sườn thân sau.
	May cách mép đáp túi 0,5cm.
	
	Đáp túi êm phẳng. 

	
	May đáp túi trên vào lót túi.
	May luồn cạnh túi trên lên lót  túi 0,5cm.
	
	Đáp túi êm phẳng. 

	
	May cuốn gáy túi
	Ủi rẽ đường sườn, may lót túi với sườn thân sau.
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	Bao túi  êm phẳng.



	
	May  chặn  miệng  túi dưới 
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May mặt phải lại mối 2 đầu.
	
	Đường may vuông góc, sắc cạnh.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Thành phẩm miệng túi sai kích thước
	 Sang dấu không chính xác, may định hình miệng túi không đúng kích thước.
	 Sang dấu vị trí miệng túi chính xác, may định hình miệng túi  phải đúng kích thước.

	
	Miệng túi bai giãn, nhăn vặn không ôm khít vào thân sản phẩm
	 Khi may diễu miệng túi kéo giãn. 
	Khi may diễu miệng túi  không kéo giãn.

	
	Túi không êm phẳng, bị cộm
	May sai qui trình.
	May đúng qui trình.


Chương 15:  MAY TÚI THẲNG QUẦN ÂU
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Chương 15:  MAY TÚI THẲNG QUẦN ÂU

Giới thiệu:

Chương 15 trình bày những kiến thức cơ bản may túi thẳng quần âu

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may  túi thẳng quần âu

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình May túi  thẳng quần âu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được May túi  thẳng quần âu theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

- 
Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

1  mét vải khổ 1,2 m.

Chỉ may.

Phấn may.

Keo. 

Dụng cụ: 

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.
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Thực hiện:

May thành phẩm 3 túi thẳng.

2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:
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2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:
- Thân trước x 2

- Thân sau x 2

-  Đáp túi x 2

-  Lót túi x 2

2.2.3.Qui trình may :

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	CỤM MAY TÚI THẲNG QUẦN ÂU

	
	Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân quần
	Lấy theo dấu rập.


	
	Chính xác.

	
	May sườn ngoài
	May cách mép 2cm, vị trí túi may chỉ thưa, khóa 2 đầu miệng túi.
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	Cách đều mép.

	
	May đáp túi trước, sau vào lót  túi 


	May cách mép đáp 0,5cm theo đường cong.   
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	Đáp túi nằm êm.

	
	May lộn đáy túi 
	May 0,5cm cách mép sườn 3cm.
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	Lót túi nằm êm phẳng.

	
	May lót túi+ đáp trước vào đường may sườn  thân trước 
	May 0,1cm ngoài mép đường may sườn. 
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	Đúng vị trí, đáp túi êm phẳng.

	
	Diễu đáp túi trước
	 Diễu 0,1cm.
	
	Đường diễu đều.

	
	Diễu miệng túi
	Diễu 0,7cm ở mặt phải.
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	Đường diễu đều.

	
	May lót túi + đáp sau vào đường may sườn  thân sau
	May 0,1cm ngoài mép đường may sườn.
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	Đúng vị trí, đáp túi êm phẳng, lót túi sau còn thừa 2 cm.



	
	May cuốn gáy túi
	Ủi rẽ đường sườn, may lót túi với sườn thân sau.
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	Đường gấp che kín đường may sườn, bao túi êm phẳng.




2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Thành phẩm miệng túi sai kích thước
	Sang dấu không chính xác, may định hình miệng túi không đúng kích thước.
	Sang dấu vị trí miệng túi chính xác, may định hình miệng túi phải đúng kích thước.

	
	Miệng túi bai giãn, nhăn vặn không ôm khít vào thân sản phẩm
	 Khi may diễu miệng túi kéo giãn. 
	Khi may diễu miệng túi  không kéo giãn.

	
	Túi không êm phẳng, bị cộm
	May sai qui trình.
	May đúng qui trình.


Chương 16: MAY TÚI HÀM ẾCH
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Chương 16: MAY TÚI HÀM ẾCH

Giới thiệu:

Chương 16 trình bày những kiến thức cơ bản may túi hàm ếch

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may túi hàm ếch

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình May túi hàm ếch, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May được May túi hàm ếch theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

1  mét vải khổ 1,2m
Chỉ may
Phấn may.
Keo. 
Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.
Thực hiện: May thành phẩm 3 túi hàm ếch.
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2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:

2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:
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- Thân trước x 2

- Thân sau x 2

- Đáp túi x 2

- Lót túi x 2

- Nẹp túi  x 2 

2.2.3.Qui trình may:

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	
	Lấy dấu   vị trí miệng túi trên thân quần
	Lấy theo dấu rập.
	
	Chính xác.

	
	May đáp túi vào lót  túi sau
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May cách mép đáp 0,5cm theo đường cong  đến cách sườn 3cm dừng lại.
	
	Dừng đúng điểm.



	
	May nẹp túi vào thân sản phẩm + lót túi
	Để nẹp túi trên cùng, đến thân sản phẩm, lót túi may cách mép 1cm.
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	Đúng kích thước



	
	Cắt, gọt nẹp túi, bấm xéo
	Cắt còn 0,5cm.
	
	Bấm chính xác, cách đường may 1 canh sợi chỉ.

	
	Diễu chặn nẹp túi
	Diễu 0,1cm.
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	Đường diễu đều.



	
	Diễu miệng túi
	Diễu 0,7cm.
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	Đường diễu đều.



	
	May nẹp túi vào lót túi
	May cách mép nẹp 0,5cm.
	
	Nẹp êm phẳng.

	
	May chặn  đầu miệng túi  trên, lược giữ  miệng túi dưới
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May theo hình vẽ.
	
	Miệng túi nằm êm phẳng, cố định.

	
	May lộn đáy túi 
	May 0,5cm. 
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	Lót túi nằm êm phẳng.



	
	May chặn lót túi vào sườn thân 
	May cách mép sườn 0,5cm.
	
	Bao túi  êm phẳng.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Thành phẩm miệng túi sai kích thước
	Sang dấu không chính xác, may định hình miệng túi không đúng kích thước.
	Sang dấu vị trí miệng túi chính xác, may định hình miệng túi phải đúng kích thước.



	
	Miệng túi bai giãn, nhăn vặn không ôm khít vào thân sản phẩm
	 Khi may diễu miệng túi kéo giãn. 
	Khi may diễu miệng túi  không kéo giãn.

	
	Túi không êm phẳng, bị cộm
	May sai qui trình.
	May đúng qui trình.

	
	Nẹp túi bị le mí 
	Không diễu chặn nẹp túi.
	Phải  diễu chặn nẹp túi.


Chương 17: MAY LƯNG QUẦN ÂU, MAY PASSANT
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Chương 17: MAY LƯNG QUẦN ÂU, MAY PASSANT

Giới thiệu:

Chương 17 trình bày những kiến thức cơ bản may lưng quần âu, may passant

Được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa về phương pháp và những chỉ dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được quy trình may lưng quần âu, may passant

1.Mục tiêu:

Sinh viên đạt được mục tiêu sau:

- Phát biểu được qui trình May lưng quần âu, may passant, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

-
 May lưng quần âu, may passant theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

-
 Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

-
 Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu:

1  mét vải khổ 1,2m.

Chỉ may.

Phấn may.

Keo. 

Dụng cụ:

Kéo cắt vải loại trung.

Kim may tay.

Thước.

Thuyền suốt.
Thiết bị:

Máy may.

Bàn ủi.

Thực hiện: May thành phẩm 3 lưng quần âu, 6 passant.
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2.2.
Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng:

2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm :

Thân sau x 2

Thân trước x 2 
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Lưng phải x 2

 Keo lưng trái x 1

Lưng trái x 2

Keo lưng phải x 1
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2.2.3.Qui trình may :

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	

	
	May nối lưng  trong và ngoài lưng phải
	Mặt úp mặt, may cách keo 0,1cm.
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	Cách đều mép keo.



	
	May nối lưng  trong và  ngoài lưng trái
	Mặt úp mặt, may cách keo 0,1cm.
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	Cách đều mép keo.



	
	 Bấm nẹp lưng
	Bấm xéo.
	
	Bấm chính xác, cách đường may 1 canh sợi chỉ.

	
	Diễu mí lưng trong 
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Lật mép vải sang lưng trong, diễu chặn 0,5cm.
	
	Đường diễu đều.



	
	Ủi gấp cạnh tra lưng ngoài, ủi bọc  cạnh tra lưng trong
	Hai mặt trái úp vào nhau,  ủi gấp mép.
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	Đường gấp mép vải lưng trong so le lưng ngoài 0,2cm.



	
	Tra lưng vào thân quần
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Mặt phải lưng ngoài có keo úp mặt phải thân quần, may cách keo 0,1cm.
	
	Vị trí tra đầu lưng hai bên nắm trên đường thẳng.



	
	May lộn 2 đầu lưng
	May  đầu lưng thẳng góc với đáp dây kéo.
	
	Đầu lưng phải vuông góc, êm phẳng. 

	
	May diễu lưng
	May diễu  xung quanh 0,1cm.
	
	Lưng êm phẳng không nhăn vặn.

	
	Ráp đáy sau
	May theo đường thiết kế.
	
	Bản lưng thân sau trùng nhau.


2.3.
 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	
	Lưng bị vặn 
	Lớp vải lưng trong  không nằm êm.
	Đặt lớp vải lưng trong nằm êm, có thể cắt lưng trong canh ngang nếu vặn nhiều. 

	
	Sụp mí lưng 
	Không ủi bọc cạnh tra lưng trong. 


	Không ủi bọc  cạnh tra lưng trong 

Kéo thẳng lớp lưng trong xuống khi mí lưng. 

	
	Hai đầu lưng không bằng nhau 
	Không lấy dấu đầu lưng trên thân trước khi tra lưng. 
	Lấy dấu đầu lưng trên thân trước khi tra lưng.
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